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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I – MÔN: NGỮ VĂN 6 

NỘI DUNG ÔN TẬP 

- Văn bản + Tiếng Việt: học từ tuần 1 đến tuần 14. 

- Tập làm văn: Kể chuyện tưởng tượng hoặc đời thường. 

CẤU TRÚC ĐỀ 

1. Phần đọc hiểu: 5 điểm. 

2. Phần tạo lập văn bản (Tập làm văn): 5 điểm. 

HƯỚNG DẪN CỤ THỂ 

I. PHẦN VĂN BẢN 

- Nắm được: tên truyện, thể loại truyện, nhân vật chính, phương thức biểu đạt, ý nghĩa các chi tiết 

tưởng tượng kì ảo. 

- Trả lời câu hỏi phải diễn đạt thành câu, đưa câu hỏi vào phần trả lời. 

 

Thể loại Tên 

truyện 

Nhân vật 

chính 

Phương thức 

biểu đạt 

Chi tiết tưởng tượng kì ảo 

Truyền 

thuyết  

Thánh 

Gióng 

 

Thánh Gióng 

 

Tự sự *Sự ra đời và lớn lên kì lạ. 

-Ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt. 

-Gióng bay về trời. 

ST,TT 

 

 

ST, TT 

 

 

 

Tự sự 

 

 

 

 

*Hai nhân vật đều là thần, có tài năng 

phi thường 

* Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín 

hồng mao. 

 

 

 

 

 

Cổ tích 

 

 

 

Thạch 

Sanh 

Thạch Sanh 

(Nhân vật dung 

sĩ) 

Tự sự *Thái tử đầu thai, thần dạy võ nghệ 

- Tiếng đàn thần. 

-Niêu cơm thần. 

-Cung tên vàng. 

 

Em bé 

thông 

minh 

Em bé thông 

minh 

(nhân vật thông 

minh) 

Tự sự 

 

 

 

*Không có yếu tố thần kì, chỉ có câu 

đố và cách giải đố 

 

Truyện 

 ngụ 

ngôn 

Ếch ngồi 

đáy giếng 

Ếch Tự sự - Nhân hóa. 

Thầy bói 

xem voi 

5 thầy bói mù Tự sự  

 

II. PHẦN TIẾNG VIỆT:  

- Nắm được khái niệm, nhận biết, đặt câu. 

- Lưu ý : xem lại tất cả các bài tập trong SGK của các bài học. 

* Khi làm bài nhận biết hoặc đặt câu cần gạch chân dưới từ được yêu cầu. 

III. PHẦN TẬP LÀM VĂN 
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1/ Kể chuyện tưởng tượng: 

* Đóng vai nhân vật. 

Ví dụ: 

- Đóng vai nhân vật Sơn Tinh/ Thủy Tinh/ Mị Nương/ Vua Hùng để kể lại truyện ST, TT. 

- Đóng vai Thánh Gióng/ bà mẹ/ sứ giả để kể lại truyện Thánh Gióng. 

- Đóng vai Thạch Sanh, Lí Thông… 

- Đóng vai Em bé, viên quan, nhà vua… 

- Đóng vai con ếch. 

- Đóng vai thầy bói. 

* Kể chuyện tưởng tượng sáng tạo với kết thúc mới. 

Ví dụ: 

- Kể lại truyện ST, TT với kết thúc mới. 

- Kể lại truyện  Thạch Sanh với kết thúc mới. 

- Kể lại truyện Ếch ngồi đáy giếng với kết thúc mới. 

- Kể lại truyện Thầy bói xem voi với kết thúc mới. 

YÊU CẦU: NẮM ĐƯỢC NỘI DUNG CÁC TRUYỆN ĐÃ HỌC 

1/ Truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh 

 A/ Mở bài 

- Tự giới thiệu về mình: Ta là Sơn Tinh/ Thủy Tinh/ Hùng Vương/ Mị Nương,… 

 B/ Thân bài  

Đảm bảo đầy đủ các chi tiết: 

- Hùng Vương kén rể. 

- Nhan sắc, tính nết của Mị Nương. 

- ST, TT đến cầu hôn. 

- Tài năng của hai vị thần, cảnh trổ tài trước sân Rồng. 

- Hùng Vương băn khoăn, ra sính lễ. 

- ST đến trước được vợ.  TT đến sau, nổi giận đánh ST đòi cướp MN. 

- Diễn biến trận đánh của hai vị thần. 

C/ Kết bài 

- Sự trả thù hàng năm của TT. 

 

2/ Truyện Thánh Gióng 

 A/ Mở bài 

- Tự giới thiệu về mình: Ta là Thánh Gióng/ mẹ của Gióng/ vua Hùng thứ 6,… 

 B/ Thân bài  

Đảm bảo đầy đủ các chi tiết: 

- Sự ra đời và lớn lên kì lạ cuả Gióng. 

- Tâm trạng của bố mẹ Gióng khi thấy con chưa biết nói, cười, đi đứng. 

- Giặc Ân sang xâm lược, vua cho sứ giả đi tìm người tài đánh giặc. 

- Tiếng nói đầu tiên của Gióng. 

- Gióng yêu cầu: roi sắt, ngựa sắt, áo giáp sắt. 

- Gióng lớn nhanh như thổi, ăn bao nhiêu cũng không no, áo vừa mặc đã căng đứt chỉ. 

- Dân làng góp gạo nuôi Gióng. 

- Gióng mặc áo giáp sắt, vươn vai thành tráng sĩ, leo lên lưng ngựa xông ra trận. 
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- Roi sắt gãy, Gióng nhổ tre bên đường đánh giặc. 

- Gióng bay về trời. 

C/ Kết bài 

- Vua nhớ công ơn, phong Phù Đổng Thiên Vương. 

- Dấu tích Gióng để lại. 

 

3/ Truyện Thạch Sanh 

 A/ Mở bài 

- Tự giới thiệu về mình: Ta là Thạch Sanh/ công chúa,… 

 B/ Thân bài  

Đảm bảo đầy đủ các chi tiết: 

- Sự ra đời và lớn lên kì lạ cuả TS. 

- Kết nghĩa anh em và về sống với Lí Thông. 

- Bị mẹ con Lí Thông lừa đi canh miếu, giết chằn tinh. 

- Bị mẹ con LT lừa cướp công, quay về sống dưới gốc đa. 

- Giết đại bàng, cứu công chúa, bị LT lấp cửa hang. 

- Cứu con vua Thủy Tề, được tặng cây đàn thần. 

- Hồn chằn tinh, đại bàng ăn cắp châu báu trong cung, chôn vào gốc đa để hãm hại TS. 

- Công chúa bị câm. 

- Trong ngục, TS lấy cây đàn thần ra đánh, công chúa hết câm, giải oan cho TS. 

- Mẹ con LT được TS tha chết, trên đường về quê bị sét đánh chết, hóa thành con bọ hung. 

- TS lấy công chúa, cảm hóa quân 18 nước chư hầu bằng đàn thần và niêu cơm thần. 

C/ Kết bài 

- TS lên ngôi vua, sống hạnh phúc. 

 

4/ Truyện Em bé thông minh 

 A/ Mở bài 

- Tự giới thiệu về mình: Ta là cậu bé thông minh/ viên quan/ vua/ cha của em bé thông minh,… 

 B/ Thân bài  

Đảm bảo đầy đủ các chi tiết: 

- Viên quan đi tìm người tài giỏi. 

- Gặp và thử tài: trâu cày được mấy đường =>Em bé đố ngược lại: Ngựa đi được mấy bước. 

- Vua thử tài lần 1: ban 3 thúng gạo nếp với 3 con trâu đực, bắt nuôi làm sao cho 3 con trâu ấy đẻ 

thành chín con => Em bé giải đố: thịt trâu ăn mừng. Đến cung vua, xin vua bắt cha đẻ em bé cho 

mình, để vua tự nói ra sự vô lí của mình. 

- Vua thử tài lần 2: một con chim làm 3 mâm cỗ => Em bé đố ngược lại: rèn cây kim thành con dao 

để xẻ thịt chim. 

- Giải câu đố của sứ giả nước láng giềng: xâu sợi chỉ xuyên qua ruột ốc => Giải đố bằng câu hát: Bắt 

con kiến càng, buộc chỉ ngang lưng, bên thời lấy giấy mà bưng, bên thời bôi mỡ kiến mừng kiến 

sang. 

C/ Kết bài 

- Vua phong làm Trạng nguyên, xây dinh thự bên cạnh hoàng cung cho em bé ở. 

 

5/ Truyện Ếch ngồi đáy giếng 
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 A/ Mở bài 

- Tự giới thiệu về mình: Ta là Ếch trong truyện Ếch ngồi đáy giếng,… 

 B/ Thân bài  

Đảm bảo đầy đủ các chi tiết: 

- Cuộc sống của ếch trong giếng. 

- Trời mưa, ếch ra khỏi giếng. 

- Ếch nhâng nháo nhìn trời, nghênh ngang đi lại khắp nơi. 

C/ Kết bài 

- Bị trâu giẫm bẹp. 

 

6/ Truyện Thầy bói xem voi 

 A/ Mở bài 

- Tự giới thiệu về mình: Ta là một trong năm ông thầy bói/ người quản voi,… 

 B/ Thân bài  

Đảm bảo đầy đủ các chi tiết: 

- 5 ông thầy bói mù, ế hàng, tán chuyện gẫu, chưa biết hình thù con voi. 

- Nghe nói có voi đi qua, xin xem voi. 

- Mỗi thầy sờ một bộ phận rồi phán. Vòi: sun sun như con đỉa, ngà: chần chẫn như cái đòn càn, chân: 

sừng sững như cái cột đình, đuôi: tun tủn như cái chổi sể cùn, tai: bè bè như cái quạt thóc. 

C/ Kết bài 

- Cãi nhau, đánh nhau đến toác đầu, chảy máu. 

2/ Kể chuyện đời thường: 

* Kể người: ông bà, cha mẹ, anh chị em, thầy cô giáo,… 

* Kể việc: 

- Kể một việc tốt/ một lần mắc lỗi 

- kể về ngôi trường em đang học. 

- Kể một tiết học đầy lí thú. 

- Kể về một ngày chủ nhật của em. 

- Kể một chuyến tham quan/ một chuyến về quê,… 

YÊU CẦU:  

-Bố cục rõ ràng. 

- Diễn đạt theo trình tự hợp lí. 

- Tự sự xen lẫn miêu tả, biểu cảm để bài văn hay hơn. 

*Đề cương chỉ mang tính chất tham khảo và bổ sung kiến thức chứ ko phải đề thi. Lưu ý: 

 Khi làm bài không được bỏ bất kì câu nào. 

 Nếu không biết, làm theo suy nghĩ của mình, dù sai. 

 

 

 


